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1. Họ và tên: LÊ THU THỦY 

2. Ngày sinh: 27/04/1986 Nam (Nữ): Nữ Dân tộc: Kinh 
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   Học vị: Ths  Năm đạt: 2012  

4. Chức vụ: Không  

5. Nơi ở hiện nay: Số 24, ngõ 8, Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội 
6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Trường Đại Học Dược Hà Nội 
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10. Quá trình đào tạo 
 

                  

                        

 

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 
nghiệp 

1 Đại học Trường ĐH Dược  Hà Nội Dược học 2009 

2 Thạc sĩ Trường ĐH Dược  Hà Nội Tổ chức quản lý dược 2012 

3 Dược sĩ chuyên khoa 2 Trường ĐH Dược  Hà Nội Tổ chức quản lý dược 2022 

4 Đại học Trường ĐH Thái Nguyên Ngôn ngữ Anh  
 

 

                        

  

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

                

                        

 

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Ngôn ngữ Anh Đại học    
 

 

                        

   

12. Quá trình công tác 
 

                 

                        

 

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 9/2009-3/2012 Nhân viên Bộ phận kinh doanh Công ty TNHH Zuellig 
Pharma Việt Nam 

2 4/2012-12/2012 Nhân viên Bộ phận kinh doanh Công ty TNHH DKSH Việt 
Nam tại Hà Nội 

3 1/2013-nay Giảng viên Khoa Quản lý và Kinh tế 
Dược 

Trường đại học Dược Hà Nội 
 

 

                        

  Quá trình giảng dạy 
        



Năm 2013-nay: Từng tham gia giảng dạy hoặc hướng dẫn thực hành các môn học hoặc chuyên đề: Pháp 
chế dược, Quản lý và Kinh tế Dược, Quản lý cung ứng thuốc, Phân tích hoạt động kinh doanh, Dược 
cộng đồng, Kỹ năng giao tiếp trong thực hành nhà thuốc tốt, Dịch tễ dược trong nghiên cứu cộng đồng, 
Dược xã hội học, Dịch tễ dược, Thực hành tốt cung ứng thuốc.  

Chương trình giảng dạy: 

Dược học trình độ đại học 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

                        

 

TT Tên đề tài, dự án Trách 
nhiệm  

tham gia 

Thời gian 
(từ - đến) 

Cấp quản lý 
(nếu có) 

Tình 
trạng đề 

tài 

Kết quả 
(nếu có) 

1 Phân tích một số yếu tố liên quan đến 
việc không tuân thủ sử dụng thuốc 
được đo lường bằng công cụ Morisky 
trên người bệnh đái tháo đường tại 
bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

Chủ trì 11/2021 - 
11/2022 

Đề tài khoa 
học cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Đạt 

2 Phân tích một số yếu tố liên quan đến 
việc không tuân thủ sử dụng thuốc 
được đo lường bằng công cụ Morisky 
trên người bệnh đái tháo đường tại 
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

Chủ trì 11/2022 - 
11/2023 

Đề tài khoa 
học cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Đạt 

3 Phân tích hoạt động theo dõi phản ứng 
có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện 
Bạch Mai 

Thành 
viên 

3/2013 - 
12/2013 

Khác Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

4 Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của 
một số doanh nghiệp dược trung ương 
của Việt Nam năm 2012 

Thành 
viên 

3/2014 - 
9/2014 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

5 Nghiên cứu tỷ lệ các biến cố bất lợi 
liên quan đến thuốc đã được báo cáo 
được xử trí phù hợp tại một số bệnh 
viện 

Thành 
viên 

3/2014 - 
3/2015 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

6 Phân tích hoạt động kê đơn thuốc 
kháng sinh tại bệnh viện C Thái 
Nguyên năm 2014 

Thành 
viên 

9/2014 - 
9/2015 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

7 Phân tích hoạt động theo dõi phản ứng 
có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện 
Bạch Mai năm 2014 

Thành 
viên 

10/2014 - 
10/2015 

Bệnh viện 
Bạch Mai 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

8 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực 
hành (KAP) của cán bộ y tế về cảnh 
giác dược tại 10 bệnh viện ở Việt Nam 

Thành 
viên 

4/2015 - 
12/2015 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

9 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một 
số giải pháp triển khai việc quản lý đào 
tạo trình độ tiến sĩ dược học, áp dụng 
tại trường đại học Dược Hà Nội 

Thành 
viên 

3/2015 - 
3/2016 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Xuất sắc 

 



10 Nghiên cứu tỷ lệ biến cố bất lợi liên 
quan đến thuốc đã báo cáo được xử trí 
phù hợp tại một số bệnh viện 

Thành 
viên 

3/2016 - 
3/2017 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

11 Khảo sát thực trạng nhận thức và thực 
hành của người bán thuốc về kháng 
sinh tại một số nhà thuốc, quầy thuốc 

Thành 
viên 

5/2017 - 
10/2017 

WHO Đã 
nghiệm 
thu 

 

12 Nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch 
vụ của các cơ sở bán lẻ thuốc tại Việt 
Nam và đề xuất giải pháp 

Thành 
viên 

1/2017 - 
1/2019 

Đề tài cấp 
Bộ 

Đang 
thực hiện 

 

13 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải 
pháp nâng cao chất lượng hoạt động 
báo cáo biến cố bất lợi trong thử 
nghiệm lâm sàng thuốc tại Việt Nam 

Thành 
viên 

1/2017 - 
12/2018 

Chương 
trình cấp Bộ 

Đã 
nghiệm 
thu 

Xuất sắc 

14 Antibiotics: a cross sectional survey 
assessing the perceptions and practices 
of community pharmacists 

Thành 
viên 

5/2018 - 
12/2018 

World 
Health 
Organization 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

15 Đánh giá quan điểm của khách hàng về 
sản phẩm AntotIQ 

Thành 
viên 

9/2020 - 
10/2020 

Hợp đồng 
dịch vụ 
KHCN (chỉ 
tính giờ cho 
phần thuê 
khoán 
chuyên môn) 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

16 Nghiên cứu kiến thức và nhu cầu khách 
hàng về sản phẩm Seacan và đánh giá 
quan điểm của khách hàng về bao bì 
thuốc nhỏ mắt 

Thành 
viên 

12/2020 - 
12/2020 

Hợp đồng 
dịch vụ 
KHCN (chỉ 
tính giờ cho 
phần thuê 
khoán 
chuyên môn) 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

17 Phân tích kinh tế dược của Anoro 
Ellipta trong điều trị bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính COPD 

Thành 
viên 

5/2020 - 
1/2021 

Hợp đồng 
dịch vụ 
KHCN (chỉ 
tính giờ cho 
phần thuê 
khoán 
chuyên môn) 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

18 Phân tích kinh tế dược của Duodart 
trong điều trị bệnh tăng sinh lành tính 
tuyến tiền liệt (BPH) 

Thành 
viên 

8/2020 - 
7/2021 

Hợp đồng 
dịch vụ 
KHCN (chỉ 
tính giờ cho 
phần thuê 
khoán 
chuyên môn) 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

 

                        

  

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

        

                        

 

TT Tên bài báo Số tác 
giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 
công bố 

 



1 Khảo sát thái độ và thực hành của người 
bán lẻ thuốc đối với sản phẩm thảo dược 
tại Hà Nội 

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

11 5 26-32 2010 

2 Phân tích thực trạng hoạt động báo cáo 
phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại 
Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2011-2014 

3 Dược học 472   2015 

3 Phân tích một số giải pháp tăng cường 
hoạt động báo cáo ADR tại 10 bệnh viện 
tuyến tỉnh Việt Nam 

4 Dược học 56 48
6 

45 2016 

4 Phân tích khả năng đáp ứng các tiêu 
chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" của một 
số nhà thuốc trong quá trình thẩm định tại 
thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 

2 Dược học 56 48
6 

2 2016 

5 Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành 
của cán bộ y tế về báo cáo phản ứng có 
hại của thuốc tại mười bệnh viện đa khoa 
tuyến tỉnh 

 Dược học 56 48
3 

2 2016 

6 Phân tích thực trạng báo cáo tự nguyện 
phản ứng có hại của thuốc tại 16 bệnh 
viện 

3 Dược học 57 49
2 

41-43 2017 

7 Phân tích cơ cấu thuốc sử dụng tại bệnh 
viện Phụ sản Hà Nội năm 2014 

3 Dược học 57 49
5 

30-34 2017 

8 Yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ các 
quy định hoặc hướng dẫn đảm bảo an toàn 
khi sử dụng thuốc chống ung thư của điều 
dưỡng tại bệnh viện TWQĐ 108 

4  472 1 62-65 2018 

9 Attitudes towards e-learning among 
community pharmacists in Hanoi, 
Vietnam: An exploratory study 

4 Pharmaceutical 
Sciences asia 

45 3 131-
139 

2018 

10 Phân tích thực trạng bào chế thuốc y học 
cổ truyền tại viện Y học cổ truyền quân 
đội năm 2015 

3 Y học Việt Nam 463  42 2018 

11 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của bệnh nhân đối với hoạt động cấp 
phát thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết 
Trung Ương năm 2019 

4 Dược học 523 59 17-22 2019 

12 Tổng quan về chuẩn năng lực dược sĩ trên 
thế giới 

7 Dược học 518 59 3-8 2019 

13 Đánh giá an toàn cho cán bộ y tế pha chế 
thuốc chống ung thư tập trung tại khoa 
Dược so với khoa lâm sàng: một nghiên 
cứu kết hợp 

4 Y học lâm sàng 
108 

185
9-

287
2 

 45-50 2019 

14 Factors associated with spontaneous 
adverse drug reaction reporting among 
healthcare professionals in Vietnam 

8 Journal of 
Clinical 
Pharmacy and 
Therapeutics 

45 1 122-
127 

2020 



15 Một số nguồn cung cấp kiến thức chuyên 
môn cho người bán lẻ thuốc tại Hà Nội: 
góc nhìn từ người bán thuốc 

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

10 4+
5+
6 

43-48 2020 

16 Tổng quan hệ thống về hiệu quả của 
dienogest so với GnRH-a trong điều trị 
lạc nội mạc tử cung 

8 Y học Việt Nam 491 2 127-
133 

2020 

17 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến 
mức độ hài lòng của người bệnh ngoại trú 
đối với hoạt động cấp phát thuốc tại bệnh 
viện Hữu Nghị 

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

11 3 41-48 2020 

18 Ảnh hưởng của can thiệp tập huấn bởi 
dược sĩ đối với tuân thủ sử dụng thuốc ở 
người bệnh ngoại trú đái tháo đường typ2 
có bảo hiểm y tế 

6 Dược học 60 52
8 

81-85 2020 

19 Thực hành an toàn với thuốc chống ung 
thư của điều dưỡng tại bệnh viện Trung 
Ương Quân đội 108 

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

11 3 19-25 2020 

20 Đào tạo thực hành anh toàn với thuốc 
chống ung thư cho điều dưỡng tại Bệnh 
viện Trung Ương Quân đội 108 

2 Y học lâm sàng 
108 

15  154-
159 

2020 

21 Đào tạo thực hành an toàn với thuốc 
chống ung thư cho điều dưỡng tại bệnh 
viện Trung Ương Quân đội 108 

2 Y dược lâm sàng 
108 

15 8 154-
159 

2020 

22 Phân tích một số yếu tố yếu tố ảnh hưởng 
đến kiểm soát đường huyết kém ở người 
bệnh đái tháo đường típ 2 tại bệnh viện 
Nội tiết Trung Ương 

6 Dược học 10  54-58 2020 

23 Khảo sát thái độ và thực hành của người 
bán lẻ thuốc đối với sản phẩm thảo dược 
tại Hà Nội 

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

11 5 26-32 2020 

24 Lý do bán kháng sinh không có đơn tại cơ 
sở bán lẻ thuốc thông qua quan điểm của 
người bán lẻ thuốc tại một số tỉnh, thành 
phố ở Việt Nam 

6 Dược học 7 53
1 

8-12 2020 

25 Lợi ích và khó khăn của hoạt động thay 
thế thuốc generic tại nhà thuốc trong cộng 
đồng ở Hà Nội 

2 Y học Việt Nam  1 239-
243 

2021 

26 Khảo sát một số yếu tố liên quan đến 
kiểm soát đường huyết kém ở người bệnh 
đái tháo đường típ 2 có sử dụng insulin tại 
bệnh viện Nội tiết Trung Ương 

6 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

12 3 35-42 2021 

27 Kiến thức, thông tin và nhu cầu đào tạo 
đối với sản phẩm thảo dược của người 
bán lẻ 

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

12 4 9-16 2021 

28 Đánh giá hiệu quả của can thiệp đào tạo 
cho người bệnh đại tháo đường típ 2 sử 
dụng insulin tại bệnh viện Nội tiết Trung  

4 Tạp chí Nội tiết 
và Đái tháo 
đường 

50  215-
222 

2021 



29 Nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành 
của điều dưỡng trong sử dụng thuốc gây 
độc tế bào: Can thiệp bởi dược sĩ ở bệnh 
viện Trung Ương Quân đội 108 

2 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

12 5 1-8 2021 

30 Đánh giá hiệu quả của can thiệp tập huấn 
bởi dược si về tuân thủ sử dụng thuốc cho 
người bệnh đái tháo đường típ 2 có sử 
dụng insulin điều trị ngoại trú tại bệnh 
viện Nội tiết Trung Ương 

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

12 4 49-56 2021 

31 Đánh giá hiệu quả của chương trình đào 
tạo thử nghiệm đến kiến thức của người 
bán lẻ thuốc về một số bệnh nhẹ thường 
gặp tại nhà thuốc cộng đồng 

5 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

12 6 289-
295 

2021 

32 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của người bệnh đối với dịch vụ dược 
tại hệ thống nhà thuốc bệnh viện Đại học 
Y Hà Nội 

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

12 6 274-
280 

2021 

33 Yếu tố ảnh hưởng đến việc thay thế thuốc 
generic của người bán thuốc tại Hà Nội 

2 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

12 1 30-36 2021 

34 Tập huấn cho dược sĩ cấp phát thuốc- giải 
pháp giúp tăng mức độ hài lòng của người 
bệnh ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết 
Trung Ương 

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

12 2 47-53 2021 

35 Xây dựng bộ công cụ để đánh giá sự hài 
lòng của người bệnh ngoại trú đối với 
dịch vụ tại hệ thống nhà thuốc bệnh viện 
Đại học Y Hà Nội, năm 2020 
 

4 Y dược lâm sàng 
108 

  28-34 2021 

36 Factors impacting on customer 
satisfaction with community pharmacies 
in Vietnam 

5 Pharmaceutical 
Sciences Asia 

48 2 154-
164 

2021 

37 Factors influencing the E-learning system 
usage during the COVID-19 pandemic in 
Vietnam 

3 PLOS ONE 17 12  2022 

38 Chi phí- hiệu quả của phối hợp tamsulosin 
và dutasteride trong điều trị tăng sinh lành 
tính tuyến tiền liệt: Nghiên cứu tổng quan 
hệ thống 

8 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

13 5 1-9 2022 

39 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới 
việc không tuân thủ sử dụng thuốc của 
người bệnh đái tháo đường típ 2 có sử 
dụng bút tiêm insulin điều trị ngoại trú tại 
Bệnh viện Nội tiết Trung Ương 

5 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

13 5 1-9 2022 

40 So sánh sự hài lòng của người bệnh đối 
với chất lượng dịch vụ dược tại các nhà 
thuốc thuộc hệ thống nhà thuốc tại bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội 

4 Y học Việt Nam    2022 



41 Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến dự 
định tiếp tục sử dụng dịch vụ nhà thuốc 
bệnh viện của người bệnh khám ngoại trú 
tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

4 Y Dược học  40 20-25 2022 

42 Nghiên cứu thực trạng tuân thủ sử dụng 
thuốc và so sánh một số yếu tố ảnh hưởng 
đến tuân thủ sử dụng thuốc ở người bệnh 
Đái tháo đường típ 2 tại bệnh viện Đại 
học Y Hà Nội 

4 Y học Việt Nam 514 2 249-
254 

2022 

43 Phân tích ưu - nhược điểm của hệ thống 
cấp phát thuốc nội trú bán tự động tại 
bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 

6 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

14 1 2-9 2023 

 

                        

  

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

     

                        

 

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 
bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số tác 
giả 

Trách 
nhiện tham 

gia 

1 Dược cộng đồng Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Nhà xuất bản 
y học 

2020 6 Tham gia 

 

 

                        

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

      

                        
             

............, ngày ........ tháng ........ năm ........ 
 

  

                        

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 
(Xác nhận và đóng dấu) 

 

   

NGƯỜI KHAI 

Lê Thu Thủy 
 

    

                  

 


